
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 63 5025 Sa TC độ IV + BQ

7 2 28 ĐT LNMTCBT (P) 6cm

8 3 47 1051 UXTC

8 4 28 0000 VS I

8 5 32 2002 UBT (P) 6cm

9 6 52 5005 UBT (P) 6cm

9 7 35 2012 UBT (T) 7 cm

9 8 31 1002 UBT (P) 8cm

11 9 59 2012 UBT (P) 7cm

11 10 43 3033 UBT 2bên 6cm

11 11 38 3003 UBT (P) 6cm

12 38 0000 UBT (P) 7cm

13 32 2002 UBT (P) 5cm/VMC

4 0 0

4 0 0

7 1 27 0000 LNMTCBT (T) 5cm + VS I

7 2 44 2012 UXTC 14 tuần

7 3 18 ĐT UBT (P) 6cm

8 4 58 1021 SSD độ III

8 5 31 0000 UBT  7cm/Suy thận mãn

9 6 42 2012 TSPTĐHNMTC

9 7 23 ĐT LNMTCBT (T) 6cm

9 8 24 ĐT UBT (P) 5cm

Q.KHOA + TR BÍCH 2

MỸ NHI + NHU + ANH THI.TT

MỸ NHI + ANH THI.TT

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + PHONG.TT

N.ĐIỆP2 + PHONG.TT

N.ĐIỆP2 + PHONG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + KIỀU LOAN + HẰNG.TT(S)

BS KHOA NS + HÕA.TT + ĐÀO THỦY.TT(C)

Q.KHOA + TR BÍCH 2 

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

ĐỖ HIẾU + H. PHƯƠNG + THÙY.TT

H. PHƯƠNG + THÙY.TT

H. PHƯƠNG + THÙY.TT

Q.HIẾU + THU.TT

Q.HIẾU + THU.TT

Q.HIẾU + THU.TT

BS PHẨU THUẬT

LƯU + B.TUYẾT.PNT + BÍCH.CKI PNT(S)

HƯNG.PNT + B.TUYẾT.PNT + BÍCH.CKI PNT(C)

V.THÀNH + THƯƠNG.BM + PHÖC.TT

THƯƠNG.BM + PHÖC.TT

D.MINH + HỒ HOA + AN.TT

HỒ HOA + AN.TT

HỒ HOA + AN.TT

NS Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 12/12/2011 đến ngày 18/12/2011 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép thành T&S nâng 

BQ-TC -TT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

TRẦN THU HUYỀN

PHẠM THỊ NHU

LÊ THỊ DIỄM KIỀU

PHẠM THỊ CẬY

NGUYỄN THỊ TUYẾT HỒNG

PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG

PHẠM THỊ VY LINH

NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU

LƯỢNG THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN

BN TNTC

BN TNTC

THỊ THOA

NGUYỄN THỊ CHUNG

NGUYỄN THỊ BẸ

NGUYỄN THỊ ĐỨC

ĐẶNG THỊ ĐÓA

LÊ THỊ THANH

CAO THỊ PHƯỢNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ KIM

NGUYỄN THỊ CẨM VÂN

PHẠM THỊ KIM HOÀNG

NGUYỄN THỊ LAN

10448

10352

9864

9987

9914

9833

7443

9693

SHC

9907

10343

10081

9699

9766

10075

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

9850

10045

10349

10046

PM

Ngày: 12/12/2011 

Ngày: 13/12/2011 

9785

9843

10058



11 9 50 1001 UBT (T) 6 cm

11 10 40 2002 UBT (P) 8cm/VMC Cắt TC, MLT

11 11 25 0010 UBT (T) 4 cm

11 12 36 3023 UBT (T) 6 cm

11 13 28 ĐT UBT (P) 5cm

14 21 ĐT UBT 2bên 8cm

4 0 0

7 1 34 0000 UXTC nhỏ + UBT (P) 5cm/VMC 2lần UBT

7 2 34 0010 UBT 2bên 5cm

7 3 21 0000 UBT (P) 8cm

8 4 32 1000 Đoạn sản

8 5 34 1001 UBT (T) 7 cm

8 6 24 1001 UBT (T) 6 cm

9 7 49 2022 UXTC 12 tuần

9 8 33 0020 VS II

9 9 21 ĐT UBT (T) 8 cm

11 10 51 3003 UBT (P) 5cm

11 11 53 3023 UBT (T) 6 cm

11 12 28 ĐT UBT (P) 7cm

13 34 1001 UBT (P) 6cm

14 24 2022 UBT (T) 7 cm

4 0 0

7 1 53 6006 SSD độ III

8 2 51 3003 UBT

8 3 25 1011 UBT (T) 6cm/VMC 

8 4 24 ĐT UBT (T) 6 cm

9 5 25 0000 VS 1 + UBT (T) 7cm

9 6 23 ĐT LNMTC 2BT 5cm

9 7 23 ĐT UBT (P) 7cm

H.THẮM + KIM XUYẾN

H.THẮM + KIM XUYẾN

HƯNG.PNT + KIM ANH.TT

HƯNG.PNT + KIM ANH.TT

HƯNG.PNT + KIM ANH.TT

N.DIỆP + HÀ ANH.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THĂNG.BM + AN + YẾN.TT

PHAN NGA + TR.THẢO + TRƯỜNG.TT

LƯU + H.THẮM + KIM XUYẾN

THU HÀ 2 + THẢO.TT

TR.HẠNH + K.HOÀNG + ĐỖ THỦY.TT

K.HOÀNG + ĐỖ THỦY.TT

K.HOÀNG + ĐỖ THỦY.TT

N.DIỆP + N.LAN.BVĐHYD + HÀ ANH.TT

N.DIỆP + HÀ ANH.TT

BS KHOA NS + LỘC.TT + THÀNH.TT

PHAN NGA + LONG.TT + TRINH.TT

PHAN NGA + TRINH.TT

PHAN NGA + LONG.TT 

LƯU + THU HÀ 2 + THẢO.TT

THU HÀ 2 + THẢO.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

H.TRUNG + TRÀ.TT

H.TRUNG + TRÀ.TT

DỰ BỊ

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ, Nối ODT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

ĐINH THỊ QUẾ

ĐINH THÖY DIỆU

NGUYỄN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

TRƯƠNG THỊ GIẢNG

HUỲNH HỒNG NGỌC

HUỲNH THỊ THANH

TRẦN THỊ TẤM

LÊ THỊ QUỲNH TRÂM

NGUYỄN THỊ NGỌC VƯƠNG

BN TNTC

TRẦN THỊ THỪNG

NGUYỄN THỊ ANH

PHẠM VŨ CÁT ANH

NGUYỄN VIỆT TRÖC

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

NGUYỄN LƯU THỦY BĂNG

LÊ THỊ ĐÀO

NGUYỄN THỊ THÖY VÂN

BN TNTC

ĐỖ THỊ LĨNH

LÝ HOÀNG DUNG

LÂM THỊ LÔN

HỒ THỊ ĐẨM

LÊ THỊ HỒNG

NGÔ NGỌC BÍCH

TRẦN THỊ KIỀU NƯƠNG

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG

9954

9932

10336

10264

9929

9919

9928

9865

10434

9724

8759

9881

9891

9867

10281

9885

9880

9996

9976

9838

9820

9814

9984

9913

10122

9852

9856

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 14/12/2011 

Ngày: 15/12/2011 



11 8 43 1021 UBT (P) 6cm

11 9 42 ĐT LNMTCBT (T) 5cm

11 10 32 2002 UBT (T) 5 cm

11 11 18 ĐT UBT (P) 8cm

4 0 0

4 0 0

7 1 59 7007 SSD độ I, Tiểu khó

7 2 27 0000 VS 1 + NXTC 12 tuần

7 3 32 1011 UBT (P) 6cm

8 4 47 0000 UXTC 12 tuần

8 5 32 1001 UBT (T) 7cm

8 6 24 0010 UBT (T) 8 cm

9 7 42 2002 UBT (P) 5cm

9 8 40 0000 UBT(T) 12cm

9 9 34 2012 UBT (P) 9cm

9 10 26 0010 UBT 2bên 8cm

11 11 44 0000 UBT (P) 8cm

11 12 36 1011 UBT (T) 5cm

11 13 22 1001 UBT (P) 8cm

H.HIỆP + ÁI.TT

BÙI PHƯỢNG + HẠNH3

BÙI PHƯỢNG + HẠNH3

MAI PHƯƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƯƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƯƠNG1 + X.TRANG1

THỐNG + BÍCH HẢI + H.HOA.BM

THỐNG + H.HOA.BM

V.THÀNH + N.QUANG + HOÀNG VÂN

N.QUANG + HOÀNG VÂN

N.QUANG + HOÀNG VÂN

H.HIỆP + ÁI.TT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

Q.HƯƠNG + THY.TT

Q.HƯƠNG + THY.TT

Đ.THẢO + ĐIỀN + NAI NHẬT.TT(S)

Đ.THẢO + HÙNG.TT + NAM.TT(C)

THỐNG + BÍCH HẢI + H.HOA.BM

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

NS Bóc u, KTSD

Ngày 8 tháng 12 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Đặt mảnh ghép thành T&S

NS BTC, bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

HOÀNG THỊ LAN

VÕ THỊ SÁU

BÙI THI CÖC

PHẠM THỊ THU TRANG

HỒ THANH KIỀM

LÂM THỊ KHỎE

TRẦN THỊ DUYÊN

NGUYỄN THỊ ĐỈNH

PHAN THỊ NGỌC CHÂU

TRẦN THỊ HƯƠNG

BÙI THỊ KIM EM

VÕ THỊ THÙY LINH

BÙI THỊ NHÂN

QUÁCH THỊ THOA

TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG

ĐẶNG THỊ HIẾU

TRẦN THỊ KIM NGÂN

BN TNTC

BN TNTC

8766

9953

10028

9959

9970

10032

10287

9989

10031

9633

10126

10013

10332

10029

9934

9952

9892

Thứ: SÁU 

Ngày: 16/12/2011 


